
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 23/03/2026 - 20/05/2026
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 171A100080 Trần Văn Duy 07/03/1998 0328338258 duytran0113@gmail.com
2 191A010016 Nguyễn Trọng Hưng 31/08/2001 0979452719 hungchelsea318@gmail.com
3 201A010095 Bùi Chí Thành 14/03/2002 0386781403 chithanhhuancuong@gmail.com
4 201A030370 Nguyễn Hoàng Minh Trí 09/07/2002 0907139974 hoangtri0907@gmail.com
5 201A080282 Huỳnh Hoài Bảo 06/08/2002 0963842294 hoaibao34862@gmail.com
6 201A180003 Nguyễn Đức Vũ 16/06/2002 0942623202 nd.vu02@gmail.com
7 201A320043 Châu Thị Ngọc Ngân 30/01/2001 0938365431 ng.ngan3001@gmail.com
8 211A010400 Trần Đức Thịnh 24/02/2003 0896918703 thinhpro000123@gmail.com
9 211A030349 Sales Ronisa 04/06/2003 0707178849 sani0406.hcm@gmail.com

10 211A050196 Nguyễn Thu Trang 08/10/2003 0528347598 Changnguyen1810@gmail.com
11 211A110041 Hồ Đặng Mỹ Tâm 03/08/2003 0842294444 hdmt030803@gmail.com
12 211A150260 Phạm Tuyết Nhi 15/10/2003 0782862952 phamtuyetnhi1510@gmail.com
13 211A210259 Thái Chí Hào 22/03/2003 0836655059 Haothai078@gmail.com
14 211A300071 Nguyễn Ngọc Xuân Anh 29/09/2003 0852007765 xuananh28092003@gmail.com
15 221A010452 Trần Quang Hào 27/09/2004 0367883147 tqhao2709@gmail.com
16 221A010652 Lê Phong Vinh 29/01/2004 0353485388 Vinh16534@gmail.com
17 221A030734 Trần Thị Ngọc Lam 17/10/2004 0326688925 tranthingoclam.171004@gmail.com
18 221A031205 Trương Ngọc Anh Thư 25/09/2004 0906605774 ngoccanhthu@gmail.com
19 221A031358 Phan Thị Thanh Ngân 12/07/2004 0357156426 phanthanhngan426@gmail.com
20 221A040296 Lương Thị Thanh Thư 05/08/2004 0971829418 luongtthanhthu2004@gmail.com
21 221A050128 Trần Thị Như Ngọc 28/10/2004 0338398593 Nhungoc28102004x@gmail.com
22 221A050227 Huỳnh Thị Tường Vy 16/11/2004 0915183012 huynhtuongvy996@gmail.com
23 221A050637 Nguyễn Khánh Ly 17/09/2004 0827746640 nguyenkhanhly170904@gmail.com
24 221A070053 Phùng Ngọc Huy 11/10/2004 0387936931 ngochuy6931@gmail.com
25 221A070055 Lưu Thị Mỹ Ngọc 19/05/2004 0942765302 luuthimyngoc712178@gmail.com
26 221A070059 Nguyễn Thị Diễm My 25/04/2004 0339822676 mdiem357@gmail.com
27 221A070178 Nguyễn Hoàng Duy Anh 12/08/2004 0792252944 nguyenhoangduyanh012@gmail.com
28 221A070199 Đỗ Lưu Kim Phụng 08/05/2004 0348989420 phung03032021@gmail.com
29 221A070263 Nguyễn Nhật Duy 23/10/2004 0335642900 Nduyy2004@gmail.com
30 221A080063 Nguyễn Yến Vy 07/10/2004 0777058535 yenvy0710204@gmail.com
31 221A150163 Lương Gia Hào 08/04/2004 0832146811 luonghaojj@gmail.com
32 221A210148 Lê Thị Cúc 15/02/2004 0337542456 lethicuc150204@gmail.com
33 221A210206 Trần Vũ Tiến Đạt 15/07/2004 0949715748 datt15082004@gmail.com
34 221A210388 Nguyễn Phạm Gia Hân 03/11/2004 0981144374 nguyenphamgiahan03112004@gmail.com
35 221A210399 Nguyễn Thị Kim Tuyến 15/01/2004 0374718139 kimtuyen15012004@gmail.com
36 221A210520 Hàng Thanh Duyên 25/08/2004 0902227603 Hthduyen258@gmail.com
37 221A230312 Lâm Trịnh Luân 28/09/2004 0979743518 trinhluan2809@gmail.com
38 221A230543 Phan Thị Cẩm Tú 11/06/2003 0394442076 ptctu11062003@gmail.com
39 221A240048 Nguyễn Đặng Thị Quỳnh Thư 20/04/2004 0349035722 trandat52704@gmail.com
40 221A300092 Nguyễn Thị Thảo Vy 07/09/2004 0988704719 vyn8540@gmail.com
41 221A300390 Dương Mỷ Duyền 15/01/2004 0389380352 duyenquachpham@gmail.com
42 221A300458 Võ Thị Hằng Ni 09/08/2004 0913547572 Vothihangni85@gmail.com
43 221A310230 Nguyễn Trần Thảo Uyên 29/01/2004 0355273215 uyennguyen123bts@gmail.com
44 221A320135 Nguyễn Thị Bích Huyền 21/12/2004 0829195618 ntbhuyen04@gmail.com
45 221A360095 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 15/04/2004 0706415089 nguyenthimytien15042000@gmail.com
46 221A370594 Lê Trần Minh Huy 16/09/2004 0326390285 minhhuy81523@gmail.com
47 221A370596 Huỳnh Thị Trúc Ly 06/04/2004 0352530271 huynhthitrucly8524@gmail.com
48 221A370616 Trần Ý Nhi 19/10/2004 0359532034 Tranynhi1910@gmail.com
49 221A370629 Dương Thị Hồng Nhung 24/10/2004 0372731220 duongnhung241004@gmail.com
50 221A370820 Lê Hoàng Quý 19/11/2004 0924557698 quyle19114@gmail.com
51 225A030002 Nguyễn Trung Kiên 23/02/2003 0769805407 nguyenkien99191@gmail.com
52 231A030133 Trần Nguyễn Trúc Ngân 03/09/2005 0372359539 nganmon39@gmail.com
53 231A030633 Lê Thị Quyền 26/04/2005 0901659570 thiquyen2m6@gmail.com
54 231A030894 Trần Thị Ngọc Chi 07/05/2005 0374060743 ngocchii070500@gmail.com
55 231A031000 Nguyễn Văn Pháp 19/05/2004 0365626375 nguyenvanphap7964@gmail.com
56 231A031090 Trương Quốc Việt 20/04/2005 0845496068 vietquoctruong2005@gmail.com
57 231A040095 Đào Thị Mỹ Linh 19/05/2005 0358812264 daothimylinh56@gmail.com
58 231A300575 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 02/11/2005 0908751492 nguyenduong2023t@icloud.com
59 231A370106 Nguyễn Thị Thu Nhàn 29/12/2005 0948281387 nttnhan387@gmail.com
60 241A040083 Lý Nguyễn Tuyết Ngọc 15/06/2006 0939890958 lynguyentuyetngoc@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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